HƯỚNG DẪN HỌC VÀ ÔN TẬP    ( Đợt 2)

* KHỐI 12

I- GIÁO KHOA 









NHÔM

1. Vị trí và cấu tạo: Nhôm ở ô thứ 13, chu kì 3, nhóm IIIA
· Cấu hình electron. 
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Al

: 1s22s22p63s23p1
· Là nguyên tố p, có 3e hoá trị. Xu hướng nhường 3e tạo ion Al3+
                           Al       →      Al3+    +  3e

                  [Ne]3s23p1           [Ne]

· Trong hợp chất nhôm có số oxi hoá +3. (ví dụ: Al2O3, AlCl3... )

1. Tính chất vật lí của nhôm: Màu trắng bạc, mềm, nhẹ
2. Tính chất hoá học:  Al là kim loại có tính khử mạnh. (yếu hơn KLK, KLK thổ) 

a) Tác dụng với phi kim: tác dụng trực tiếp và mãnh liệt với nhiều phi kim.

Ví dụ: 4Al  +  3O2 → 2Al2O3;       

         2 Al   +   3Cl2   →  2AlCl3
b) Tác dụng với axit:

- Với các dung dịch axit HCl, H2SO4 loãng:

Ví dụ: 2Al +  6HCl  → 2AlCl3  +  3H2(;



           2Al  +   3H2SO4 → Al2(SO4)3  +  3H2(
Pt ion: 2Al  +  6H+  →  2Al3+  +   3H2(
- Với dung dịch HNO3, H2SO4 đặc:

+ Al không phản ứng với HNO3 đặc nguội, H2SO4 đặc nguội.

+ Với các axit HNO3 đặc nóng, HNO3 loãng, H2SO4 đặc nóng: Al khử được 
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 xuống những mức oxi hoá thấp hơn. 

Al  +  6HNO3 đ  
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  Al(NO3)3  + 3NO2 + 3H2O

c) Tác dụng với H2O:  2Al +  6H2O → 2Al(OH)3
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(Do tạo Al(OH)3 không tan nên coi như Nhôm không tan trong nước) 

( phản ứng dừng lại nhanh do có lớp Al(OH)3 không tan trong H2O bảo vệ lớp nhôm bên trong.

d) Tác dụng với oxit kim loại:  (phản ứng nhiệt nhôm)
Ở nhiệt độ cao, Al khử được nhiều ion kim loại kém hoạt dộng hơn trong oxit (FeO, CuO, ...) thành kim loại tự do. 

Ví dụ: Fe2O3  +  2Al 
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 Al2O3   + 2Fe

e) Tác dụng với bazơ: nhôm tác dụng với dung dịch bazơ mạnh: NaOH, KOH, Ca(OH)2....


VD: 2Al +2NaOH +6H2O → 2Na[Al(OH)4] +3H2 (Nhôm tan trong dung dịch kiềm)

                                            

natri aluminat

3.  Sản xuất : ptđp: Al2O3   
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  2Al  +  3/2 O2.




HỢP CHẤT CỦA NHÔM:

1. Nhôm oxit: Al2O3
- Là chất rắn màu trắng, không tan trong nước.

- Trong vỏ quả đất, Al2O3 tồn tại ở các dạng sau:

        + Tinh thể Al2O3 khan là đá quý rất cứng: corindon trong suốt, không màu.

        + Đá Rubi (hồng ngọc): màu đỏ

        + Đá Saphia: màu xanh. (Có lẫn TiO2 và Fe3O4)

        + Emeri (dạng khan) độ cứng cao làm đá mài

* Tính chất hoá học:

- Al2O3 là hợp chất rất bền: Al2O3 là hợp chất ion, ở dạng tinh thể nó rất bền về mặt hoá học.

- Al2O3 là chất lưỡng tính:


+ Tác dụng với axit mạnh: HCl, HNO3,…

     


Ví dụ: Al2O3  +  6HCl →  2AlCl3 + 3H2O


+ Tác dụng với các dung dịch bazơ mạnh: NaOH, KOH....




VD: Al2O3  + 2NaOH  → 2NaAlO2 + H2O

2. Nhôm hidroxit: Al(OH)3.

a) Kém bền với nhiệt: 2Al(OH)3  
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  Al2O3  +  3 H2O

b)  Là hợp chất lưỡng tính
 -  Tác dụng với axit mạnh: HCl, HNO3,…


VD:  3HCl + Al(OH)3  → AlCl3 +  3H2O

 - Tác dụng với các dung dịch bazơ mạnh :

            VD:  Al(OH)3  +  NaOH  →   NaAlO2 + 2H2O

3. Nhôm sunfat: Al2(SO4)3.
- Quan trọng là phèn chua: 

Công thức hoá học: K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O hay KAl(SO4)2.12H2O

- Phèn chua được dùng trong công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu, làm trong nước ...

- dd Al2(SO4)3 có pH< 7, môi trường axit.
HOÀN THÀNH CÁC PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG SAU:

1. Na
 
+
 Cl2 
2. Na
 
+
 O2 (không khí) 
3. Na
 
+
 O2 (khô) 
4. Na
 
+
 HCl    
5. Na
 
+
 H2O  
6. NaCl
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7. NaOH 
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8. HCl   

+ 
NaOH

9. CO2 

+ 
NaOH     
10. CO2 

+ 
2NaOH   
11. CuSO4
 
+ 
NaOH     
12. NH4Cl 

+ 
NaOH  
13. NaCl  
 
+ 
 H2O    
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14. NaHCO3
 +
 HCl 
15. NaHCO3 
+ 
NaOH 
16. NaHCO3 
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17. Na2CO3 
+ 
HCl 
18. Na2CO3 
+ 
Ca(OH)2
19. Na2CO3 
+ 
BaCl2 
20. Mg
 
+
 N2 
21. Mg
 
+
 O2  
22. Ca
 
+
 Cl2 
23. Ba
 
+
 HCl 
24. Mg + HNO​3 (l) → 
 +     N2
+
25. Mg + H2SO4 đđ 
[image: image13.wmf]o

t

¾¾®

  +     H2S
+
26. Ba

 +
 H2O  
27. Mg
 
+
 FeCl3 dư 
28. MgCl2
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29. CaO

 + 
H2O 
30. CaO 

+ 
HCl 
31. HCl   

+ 
Ca(OH)2
32. CO2 

+ 
Ca(OH)2 ( TL 1:1)
33. CO2 

+ 
Ca(OH)2 ( TL 1:2)
34. CaCO3
 
+
 HCl 
35. CaCO3 
+ 
H2O
+
CO2
36. Ca(HCO3)2 
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37. CaCO3
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38. Ca(HCO3)2
 + 
Ca(OH)2 
39. M(HCO3)2 
 +
Na2CO3
40. Al 

+ 
O2  
41. Al 

+ 
Cl2  
42. Al 

+ 
N2  
43. Al 

+ 
HCl
44. Al 

+ 
H2SO4 loãng 
45. Al 
 
+ 
HNO3 loãng  
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 ...........+
 N2O 
+  ..............
 
46. Al  

+ 
H2SO4 đặc 

[image: image18.wmf]o

t

¾¾®

 ............+ 
S 
+ 
........
47. Al 

+ 
Fe2O3
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48. Al

+ 
Cr2O3 
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49. Al 

+      
NaOH
 +
H2O
50. Al2O3
 
+
 HCl 

51. Al2O3 

+
 NaOH
52. Al(OH)3
+
 HCl 
53. Al(OH)3
+
 NaOH
54. Al(OH)3 
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55. NaAlO2 
+ 
CO2 
+ 
H2O
56. AlCl3 

+ 
NH3 
+ 
H2O 
BÀI TẬP XÁC ĐỊNH TÊN NGUYÊN TỐ KIM LOẠI VÀ CÔNG THỨC HỢP CHẤT.
I- CƠ SỞ LÝ THUYẾT


Phương pháp giải: Do những kim loại khác nhau có khối lượng mol khác nhau nên để xác định tên nguyên tố kim loại người ta thường dựa vào khối lượng mol của nó. 
· Lưu ý: 


1- Nếu 2 kim loại thuộc cùng một phân nhóm chính và ở 2 chu kì liên tiếp 
nhau thì gọi R là kim loại tương đương rồi đi tìm khối lượng nguyên tử trung bình 
của 2 kim loại trên và sử dụng bảng HTTH để xác định tên của 2 kim loại đó.


2- Đối với các kim loại nhiều hóa trị (VD như Fe, Cr) thì khi tác dụng với các chất có độ mạnh về tính OXH khác nhau nhiều thì thường thể hiện các hoá trị khác nhau, vì vậy khi viết PTPƯ ta phải đặt cho nó những hoá trị khác nhau. 

VD:        
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3- Nên chú ý đến việc sử dụng phương pháp tăng giảm khối lương và định

luật bảo toàn electron: “Tổng số mol electron cho đi bằng tổng số mol electron nhận vào” để rút ngắn thời gian giải toán. 

II – BÀI TẬP MINH HỌA.
*DẠNG BIẾT HÓA TRỊ
Bài 1: cho 10,8g một kim loại hóa trị III tác dụng với clo có dư thu được 53,4g muối

a.Xác định kim loại đã dùng

b. Cho 13,5g kim loại trên tan hoàn toàn trong dung dịch axit HCl 0,5M.

Tính:  - Thể tích huyddro thoát ra (đktc)

- Thể tích dung dịch HCl cần dùng ?

Giải:

a) Đặt A là kim loại có hóa trị III có khối lượng x(g)

PTPU: 
A  
+  
Cl2 
→
 ACl3
x(g)   



(x + 106,5)g

10,8 (g) …………………..53,4g

Lập tỷ số: 
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( 53,4x = 10,8(x + 106,5)

Giải ra ta được: x = 27 ( Al. Vậy kim loại đã dùng là Nhôm

b)       2Al     +     6HCl     →   2AlCl3   +   3H2
           2mol         6mol              2mol           3mol

           0,5→        0,15        →    0,5
           0,75mol

nAl  = 
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- Thể tích H2   = 0,75 * 22,4  = 16,8 (lit)

- Thể tích dung dịch axit HCl: VHCl  = 
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Bài 2: Cho 4,48g một oxit kim loại hóa trị II, tác dụng hết với 100ml dung dịch H2SO4 0,8M. Đun nhẹ dung dịch thu được 13,76g tinh thể ngậm nước.

a) Xác định công thức phân tử của oxit

b) Xác định công thức phân tử của Hyddrat.

Giải

Đổi 100ml  =  0,1 (lit)

Theo đề ra: nH
[image: image26.wmf]2

SO4 = 0,8  .  0,1  = 0,08 mol
[image: image27.wmf]. ( mH2SO4  = 98.0.08  = 7,84 (g)
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a) Gọi A kin loại hóa trị II và khối lượng x(g)

                       AO         +  H2SO4    →  ASO4   + H2O

                   (x  + 16)g          98g

                     4,48g            7,84g

    Lập tỷ số: 
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Giải ra ta được: x = 40 ( Ca
Vậy công thức phân tử của oxit là CaO

b)        CaO       +      H2SO4     →     CaSO4    +   H2O

            1mol             1mol                 1mol           1mol

            0,08mol       0,08mol             0,08mol

Khi đun hẹ (không cô cạn) ta được muối CaSO4.xH2O

Do nhydrat  = nCaSO
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Nên: 
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Giải ra ta được: x = 2

Vậy công thức phân tử của hyddrat là: CaSO4.2H2O

* DẠNG CHƯA BIẾT HÓA TRỊ:

Bài 1: Hòa tan hoàn toàn 3,78gam một kim loại M bằng dung dịch HCl ta thu được 4,704 lít khí H2 (đktc). Xác định kim loại M

Giải

Gọi n là hóa trị của kim loại M và M cũng là phân tử khối của kim loại và a là số mol M đã dùng.

                   M     +    nHCl     →     MCln     +     
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                 1mol                                                   
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( Ta có hệ:       a.M  = 3,78   (             a.M  = 3,78                 (1)
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                   a.n   = 0,42                 (2)

Lấy (1) chia (2) ta có: 
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Vì hóa trị của kim loại chỉ có thể là 1 hoặc 2 hoặc 3. Do đó ta có bảng sau:

	n
	1
	2
	3

	M
	9 (loại)
	18 (loại)
	27 (Nhận)


Trong các kim loại trên chỉ có kim loại nhôm (Al) có hóa trị 3 ứng với nguyên tử khối là 27 là phù hợp. Vậy, M là kim loại nhôm (Al)

Bài 2: Cho 16 gam một oxit kim loại tác dụng với 120ml dung dịch HCl thì thu được 32,5 gam muối khan.

Tìm công thức oxit kim loại ?

Giải

Gọi M là ký hiệu và nguyên tử khối của kim loại thì CTHH của oxit là MxOy:

PTPU:            MxOy            +          2yHCl        →      xMCl
[image: image37.wmf]x
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      +     yH2O

                    (xM  + 16y)g                                           (xM  + 71)g

                          16g …………………………………...32,5g

Theo phương trình trên ta có:

                       032,5xM   +  520y   =   16xM   +   1136y  ( M  = 18,67 
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Ta có bảng sau: 
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	1
	2
	3

	M
	18,67(loại)
	37,09 (loại)
	56


Vậy công thức của oxit là Fe2O3

Bài 3: Cho 0,3 gam một kim loại có hóa trị không đổi tác dụng hết với nước thu được 168ml hiddro (đktc). Xác định tên kim loại, biết rằng kim loại có hóa trị tối đa là 3.

Giải

Gọi kim loại là M và hóa trị không đổi của kim loại là n.

           PTHH:       2 M   +  2nH2O   →  2M(OH)n  +  nH2
                             2M                                                 22400ml

                             0,3g                                               168ml

Ta có tỷ lệ:  
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	n
	1
	2
	3

	M
	20(loại)
	40 
	60(loại)


Vậy kim loại là Canxi (Ca = 40)

III-BÀI TẬP VẬN DỤNG.
Bài 1. Hoà tan hoàn toàn 2 gam kim loại thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl và sau đó cô cạn dung dịch người ta thu được 5,55 gam muối khan. Kim loại nhóm IIA là: 


A.  Be. 

B.  Ba. 

C.  Ca. 

D.  Mg. 

Bài 2.  Nhiệt phân hoàn toàn 3,5 gam một muối cacbonat kim loại hoá trị 2 thu được 1,96 gam chất rắn. Muối cacbonat của kim loại đã dùng là: 


A.  FeCO3. 

B.  BaCO3. 

C.  MgCO3. 

D. CaCO3. 

Bài 3.  Hoà tan hoàn toàn 0,575 gam một kim loại kìềm vào nước. Để trung hoà dung dịch thu được cần 25 gam dung dịch HCl 3,65%. Kim loại hoà tan là: 


A.  Li. 


B.  K. 


C.  Na. 

D.  Rb. 

Bài 4.  Lượng khí clo sinh ra khi cho dung dịch HCl đặc dư tác dụng với 6,96 gam MnO2 đã oxi hoá kim loại M (thuộc nhóm IIA), tạo ra 7,6 gam muối khan. Kim loại M là: 


A.  Ba. 

B.  Mg. 

C.  Ca. 

D.  Be. 

Bài 5.  Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dung dịch H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 gam muối khan. Kim loại đó là: 

A. Mg. 

B.  Al.


C.  Zn. 

D. Fe. 
 

Bài 6.  Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng, rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5m gam muối khan. Kim loại M là: 


A.  Al. 


B.  Mg.    

C.  Zn. 

D.  Fe. 

Bài 7: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam trong dung dịch HCl. Sau khi thu được 336 ml khí H2 (đktc) thì khối lượng lá kim loại giảm 1,68%. Kim loại đó là 
A. Zn. 


B. Fe. 


C. Ni. 


D. Al.

Bài 8.  Hoà tan 1,3 gam một kim loại M trong 100 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hoà lượng axit dư cần 200 ml dung dịch NaOH 0,1M. Xác định kim loại M? 


A.  Al. 


B.  Fe. 


C.  Zn. 

D.  Mg. 

Bài 9.  Khi điện phân muối clorua kim loại nóng chảy, người ta thu được 0,896 lít khí (đktc) ở anot và 3,12 gam kim loại ở catot. Công thức muối clorua đã điện phân là 


A.  NaCl. 
B.  CaCl2. 
C. KCl.
 D.  MgCl2. 

Bài 10.  Cho 19,2 gam kim loại (M) tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4,48 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Kim loại (M) là: 


A. Cu. 
B.  Zn. 
C.  Fe. 
D.  Mg. 
  

Bài 11: Đốt một kim loại trong bình chứa khí Clo thu được 32,5 gam muối, đồng thời thể tích khí Clo trong bình giảm 6,72 lít (đktc). Kim loại đem đốt là:




A. Mg


B. Al


C. Fe


D. Cu

Bài 12: Hòa tan kim loại M vào HNO3 thu được dung dịch A(không có khí thoát ra). Cho NaOH dư vào dung dịch A thu được 2,24 lít khí (đktc) và 23,2g kết tủa. Xác định M.




A. Fe


B. Mg


C. Al


D. Ca

Bài 13: Hòa Tan hoàn toàn  3,6 gam hỗn hợp gam muối cacbonat của hai kim loại kế tiếp nhau trong phân nhóm chính nhóm II trong dung dịch HCl thu được khí B. Cho toàn bộ khí B tác dụng hết với 3 lít dung dịch Ca(OH)2 0,015M thu được 4 gam kết tủa. Hai kim loại đó là:



A. Mg,Ca

B. Ca,Ba

C. Be,Mg

D. A và C đều đúng.

Bài 14: Hòa tan hoàn toàn 7,6 gam hỗn hợp hai kim loại kiềm thổ liên tiếp nhau tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 5,6 lít khí (đktc). Hai kim loại này là: 




A. Be,Mg

B. Mg,Ca

C. Ca,Sr

D. Sr,Ba

Bài 15.  Cho 9,1 gam hỗn hợp hai muối cacbonat trung hoà của 2 kim loại kiềm ở 2 chu kỳ liên tiếp tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít CO2(đktc). Hai kim loại đó là: 


A. K và Cs. 

B. Na và K. 

C. Li và Na. 

D.  Rb và Cs. 

Bài 16: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là (Mg= 24, Ca= 40, Sr= 87, Ba = 137)

A. Be và Mg. 

B. Mg và Ca. 

C. Sr và Ba. 

D. Ca và Sr.

Bài 17: X là kim loại thuộc phân nhóm chính nhóm II (hay nhóm IIA). Cho 1,7 gam hỗn hợp gồm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, sinh ra 0,672 lít khí H2  (ở đktc). Mặt khác, khi cho 1,9 gam X tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Kim loại X là 

A. Ba.  

B. Ca.  

C. Sr.  


D. Mg. 
Bài 18: Hòa tan hoàn toàn 1,44g kim loại R hóa trị II bằng 250 ml dung dịch H2SO4 0,3M. Để trung hòa axit dư cần dùng 60 ml dung dịch NaOH 0,5M. Tìm kim loại R : 

A. Zn 


B. Fe 


C. Mg 


D. Ni

Bài 19: Hoà tan hết m gam kim loại M bằng dung dịch H2SO4 loãng , rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5m g muối khan. Kim loại M là:     

 A. Al                           B. Mg                     
C. Zn                             
D. Fe

Bài 20: Để oxi hoá hoàn toàn một kim loại M có hoá trị không đổi (trong hợp chất) thành oxit phải dùng một lượng oxi bằng 40% lượng kim loại đã dùng. M là: 


A.  Fe      

B.  Al         

C.  Mg                   
 
D.  Ca
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HƯỚNG DẪN ÔN TẬP ANKAN

Dạng 1:  VIẾT CTCT VÀ GỌI TÊN ĐỒNG PHÂN

· Tổng quát: CnH2n+2
· Tên gọi: số chỉ vị trí nhánh-tên nhánh (đuôi yl)+ tên mạch chính 

(đuôi “an”)

1/ CH4:             metan

2/ C2H6
·   CH3-CH3 :       etan

3/ C3H8
· CH3-CH2-CH3: propan

· 4/ C4H10
· CH3-CH2-CH2-CH3 : butan

· CH3-CH(CH3)-CH3:   2-metyl propan ( isobutan)

· 5/ C5H12
· CH3-CH2-CH2-CH2-CH3:  pentan

· CH3-CH(CH3)-CH2-CH3 : 2-metylbutan ( isopentan)

· CH3-C(CH3)2-CH3 : 2,2-dimetylpropan (neopentan)

· 6/C6H14
· CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 : hexan

· CH3-CH(CH3)-CH2-CH2-CH3 : 2-metylpentan 

· CH3-CH2-CH(CH3)-CH2-CH3 : 3-metylpentan

· CH3-C(CH3)2-CH2-CH3   : 2,2-dimetylbutan ( neohexan)

· CH3-CH(CH3)-CH(CH3)-CH3 : 2,3-dimetylbutan 

Dạng 2:  BIẾT CTCT GỌI TÊN THAY THẾ

HD:

- Chọn mạch chính (dài nhất, gần nhánh, nhiều nhánh)

- Đánh số từ phía gần nhánh và nhiều nhánh nhất.

- Gọi tên.

Khi có nhiều nhóm giống nhau thì thêm trước tên gọi tiền tố đi (2), tri (3), tetra (4), penta (5)…

Khi vừa có nhóm alkyl và halogen thì ưu tiên nhóm halogen ở vị trí nhỏ hơn.

Khi có nhiều nhóm thế khác nhau khi gọi tên ưu tiên theo thứ tự a, b, c 

1/ 2,3-dimetylpentan

2/ 2-clo-3-metylpentan

3/ 2,3-dimetylpentan

4/ 2,4,4-trimetylhexan

5/ 2,2,4,4-tetrametylhexan

6/ 3-etyl-2,2,5-trimetylhexan

7/ 2,5-dietyl-3-metylhexan

Dạng 3: BIẾT TÊN -> CTCT

HD: 

Iso: có 1 nhóm –CH3 ở vị trí C số 2 ( Mạch chính trừ 1C)

Neo: có 2 nhóm –CH3 ở vị trí C số 2 (Mạch chính trừ 2C)

 Isobutan : CH3-CH(CH3)-CH3
Neopentan CH3-CH(CH3)2-CH3

DẠNG 7: XÁC ĐỊNH CTPT 2 ANKAN theo phương pháp TRUNG BÌNH

1/ Đốt cháy hoàn toàn 10,2 gam một hỗn hợp gồm 2 ankan đồng đẳng kế tiếp sinh ra 15,68 lít CO2 ở đkc.

a) Xác định CTPT của 2 ankan?

b) Tính % theo thể tích mỗi ankan trong hỗn hợp?

HƯỚNG DẪN GIẢI

a) Đặt CTTB 2 ankan là CnH2n+2   

    CnH2n+2   + (3n+1)/2 O2  ( nCO2  + (n+1)H2O

                    


   0,7


(mol)

nCO2 = 15,68 / 22,4 = 0,7 (mol)

( nCnH2n+2 = 0,7 / n

( MCnH2n+2 = 14n + 2 = 10,2 / (0,7 / n)

( n = 3,5 
  (       C3H8   x mol

                   

  C4H10  y mol

b) nCnH2n+2 = 0,7 / 3,5 = 0,2 (mol)

    x + y    = 0,2        (    x = 0,1mol

    3x + 4y =0,7                y = 0,1 mol

%VC3H8  = %VC4H10 = (0,1 / 0,2) × 100% = 50 (%)  

DẠNG 8: XÁC ĐỊNH CTPT  ANKAN      

2/ Có chứa 81,82% cacbon.
CnH2n+2   
%C = (12n / 14n + 2) × 100% = 81,82 (%)  



( n = 3 ( C3H8
4/ Đốt cháy hoàn toàn một parafin, thu được 6,6g CO2 và 3,6g H2O

HƯỚNG DẪN GIẢI

Đặt CTTB 2 ankan là CnH2n+2   

nCO2 = 6,6 / 44 = 0,15 (mol)

nH2O = 3,6 / 18 = 0,2 (mol)

CnH2n+2   + (3n+1)/2O2  ( nCO2  + (n+1)H2O

    n : 0,15   =  (n+1) : 0,2

 (n=3 ( C3H8
5/ Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol ankan cần 179,2 lít không khí (đktc) (biết oxi chiếm 20% thể tích không khí). 

HƯỚNG DẪN GIẢI

    nO2 = 1/5 nKK = 1/5 × (179,2/22,4) = 1,6 (mol)

  CnH2n+2   + (3n+1)/2 O2  ( nCO2  + (n+1)H2O

     0,2                 1,6




(mol)

1 / 0,2   =  [(3n+1)/2] / 1,6

( n = 5  (   C5H12   

* KHỐI 10

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN DẠNG 5

Bài 13: Cho 6,72 lít một halogen (đktc) tác dụng hoàn toàn với K thu được 44,7g muối. Xác định Halogen.
Hướng dẫn giải:
Gọi halogen cần tìm là X.

Phương trình hóa học:

2K   +   X2  (  2KX


[image: image41.png]



nKX =  2[image: image43.png]


0,6 mol




[image: image44.png]44,

~

= 74,5 g/mol








MX = 74,5 – MK = 74,5 – 39 = 35,5 g/mol




Vậy X là nguyên tố Clo (Cl)


Bài 14: Cho 9,5g magie halogenua vào nước thu được dung dịch A. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch A thu được 28,7g kết tủa. Xác định công thức hóa học của muối halogenua.
Hướng dẫn giải:
Gọi muối halogen cần tìm là MgX2
Phương trình hóa học:

MgX2   +   2AgNO3  (  Mg(NO3)2  +   2AgX(
[image: image45.png]m 9,5

UMeX, = M ~ 24 + 2M,




[image: image46.png]m 28,7

NagX = M T 108 + My




Ta có: [image: image48.png]2Npgx, = Npgx




[image: image49.png]2x95 287
24 + 2M, 108 + M,




( MX = 35,5 g/mol
Vậy muối halogenua là MgCl2.
Bài 16: Cho 16g hỗn hợp Fe và Mg tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 2M thì thu được 8,96 lít khí (đktc).

a) Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b) Tính thể tích dung dịch HCl  đã dùng.

c) Cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Tính khối lượng kết tủa thu được?

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Viết phương trình hóa học và đặt x, y lần lượt là số mol Fe, Mg.
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Bước 2: Tính các số liệu đề bài


[image: image51.wmf]2

H

n0,4(mol)

=


Bước 3: Lập hệ phương trình 
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Bước 4: Tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợpkim loại.
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Bước 5: Tính thể tích dd HCl
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Bước 6: Viết các phương trình xảy ra khi cho dd thu được tác dụng với dd AgNO3 dư.
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Bước 7: Tính khối lượng kết tủa thu được.
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Bài 19: Hòa tan 24 gam hỗn hợp Mg và MgCO3 vào 500ml dung dịch HCl 2,2M thu được 11,2 lít khí ở đktc.
a) Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp.

b) Tính nồng độ mol/lít của chất có trong dung dịch sau phản ứng, biết thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể
Bước 1: Viết phương trình hóa học
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Bước 2: Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và MgCO​3
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Bước 3: Tính các số liệu đề bài
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Bước 4: Lập hệ phương trình 
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Khối lượng hỗn hợp= mMg+mMgCO3=24x+84y=24 (1)
Số mol khí: x+y=0,5 (2)

Giải được x=0,3mol và y=0,2mol

Bước 5: Tính khối lượng, phần trăm các chất trong hỗn hợp

mMg=24.0,3=7,2(g)
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Bước 6: Tính nồng độ các chất trong dung dịch sau phản ứng

Sau phản ứng thu được dung dịch MgCl2: x+y=0,5 (mol)

Dung dịch HCl dư: 1,1-2(x+y)=1,1-1=0,1 (mol)
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